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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê T ị N à. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần T ị N   ; 

2. Ôn  N uyễn Văn Hoàn. 

- Thư ký phiên toà: Ôn  N uyễn N    Quyết. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An tham gia phiên tòa: Ông 

P ạm Đìn  N ân - Kiểm sát viên.     

Vào ngày 29 t án  10 năm 2018 tại trụ sở Toà án n ân dân t ị xã Dĩ An, tỉn  

Bìn  Dƣơn  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 218/2018/TLST-DS 

ngày 17 tháng 7 năm 2018 về việ  “Tr n     p   p   n    t    ”t eo Quyết  ịn  

 ƣ  vụ án r  xét xử số: 136/2018/QĐXXST-DS ngày 02/10/2018 và quyết  ịn   oãn 

p iên t   số: 117/2018/QĐST-DS n ày 18/10/2018  iữ   á   ƣơn  sự:  

- Nguyên đơn: An  N uyễn Bí   S, sin  năm 1972;  

C ị N uyễn T ị N, sin  năm 1973;  ùn  t ƣờn  trú: 51  ƣờn  Cá   Mạn , 

p ƣờn  T, quận T, T àn  p ố H  C í Min ; tạm trú: 410A  ƣờn  N, k u p ố B, 

p ƣờn  A, t ị xã D, tỉn  Bìn  Dƣơn . Có m t. 

- Bị đơn: An  Huỳn  Văn T, sin  năm 1977; Vắn  m t. 

               C ị Lê T ị T u L, sin  năm 1976;  ùn  t ƣờn  trú: 26/60  ƣờn  N, 

k u p ố B, p ƣờn  A, t ị xã D, tỉn  Bìn  Dƣơn . Có m t. 

- Người làm chứng:  

1. Ôn  N uyễn Văn T1, sin  năm 1962;  ị    ỉ: 410  ƣờn  N, k u p ố B, 

p ƣờn  A, t ị xã D, tỉn  Bìn  Dƣơn ;  ó  ơn yêu  ầu  iải quyết vắn  m t. 

2. Ôn  N uyễn H n  A, sin  năm 1958;  ị    ỉ: Số 308  ƣờn  N, k u p ố B, 

p ƣờn  A, t ị xã D, tỉn  Bìn  Dƣơn ,  ó  ơn yêu  ầu  iải quyết vắn  m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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- Theo đơn khởi kiện và lời khai trong quá trình tố tụngnguyên đơn bà Nguyễn 

Thị N và anh Nguyễn Bích S thống nhất trình bày: 

Ngày 12/5/2017, v     n    ị N uyễn T ị N và  n  N uyễn Bí   S viết  i y   t 

    n ận   uyển n ƣ n  từ v     n   n  Huỳn  Văn T và   ị Lê T ị T u L diện tí     t 

98.8m
2
, t uộ  một p ần t ử    t số 2015, tờ bản    số 07   t t   lạ  k u p ố B, p ƣờn  

A, t ị xã D, tỉn  Bìn  Dƣơn  do Ủy b n n ân dân  uyện D (n y là t ị xã D), tỉn  Bìn  

Dƣơn    p n ày 05/5/2005   o  n  Huỳn  Văn T, với giá   uyển n ƣ n  

1.000.000.000  n , với  iều kiện   t   uyển n ƣ n  p ải  ó lối  i   un  và k ôn  bị 

quy  oạ  . T ủ tụ   i y tờ do bên n ận   uyển n ƣ n  t ự   iện. C ị N uyễn T ị N và 

 n  N uyễn Bí   S  ã  i o   o  n  Huỳn  Văn T và   ị Lê T ị T u L   i   t,   t một 

n ày 12/5/2017 số tiền 40.000.000   n ,   t   i số tiền 300.000.000   n , tổn  số tiền 

  t     là 340.000.000   n . Số tiền   uyển n ƣ n    n lại  ƣ    i o k i  oàn t t t ủ 

tụ . Tron  quá trìn  t ự   iện t ủ tụ    uyển n ƣ n    ị N uyễn T ị N và  n  N uyễn 

Bí   S p át  iện   t k ôn   ó  ƣờn   i   un  và t uộ  diện quy  oạ  . C i N và  n  S 

 ã t ôn  báo   o  n  T và   ị L biết. H i bên t ốn  n  t    m dứt việ    uyển n ƣ n , 

 n  T và   ị L   n  ý trả lại   o  n  S và   ị N số tiền  ã n ận     340.000.000   n , 

n ƣn  do  iều kiện kin  tế k ó k ăn nên xin v y lại số tiền trên trả tron  t ời  ạn 30 

t án , bắt  ầu từ n ày 31/5/2017 kết t ú  vào n ày 30/11/2019 và trả lãi  àn  t án . Sau 

30 tháng anh T và   ị L k ôn  t ự   iện  ƣ   việ  trả n  t ì   n  ý bán cho  n  S và   ị 

N p ần   t trên với  iá 500.000.000   n . Tron  t ời  i n trả lãi nếu bên anh T vi p ạm 

n  ĩ  vụ trả lãi 03 tháng thì anh S và   ị N sẽ tự   uyển quyền sử dụn    t s n  tên v  

   n   n  S. An  T  i o Gi y   ứn  n ận quyền sử dụn    t bản   ín    o anh S và   ị 

N  iữ. Quá trìn  t ự   iện t ỏ  t uận,  n  T và   ị L  ã vi p ạm t ỏ  t uận nên  n  S và 

  ị N k ởi kiện yêu  ầu T   án  iải quyết buộ   n  T và   ị L p ải trả số tiền n ận     

340.000.000   n , tiền lãi 4 t án  24.000.000   n  và tiền lãi tiếp tụ  tín    o  ến n ày 

xét xử sơ t ẩm.  

Tại  ơn t  y  ổi yêu  ầu k ởi kiện n ày 01/10/2018,  n  N uyễn Bí   S và   ị 

N uyễn T ị N t  y  ổi yêu  ầu k ởi kiện yêu  ầu  n  Huỳn  Văn T và   ị Lê T ị T u L 

trả số tiền 340.000.000   n  và k ôn  yêu  ầu tín  lãi. N oài r  n uyên  ơn k ôn   ó 

yêu  ầu  ì k á . 

- Bị đơn chị Lê Thị Thu L trình bày: 

T ốn  n  t toàn bộ ý kiến trìn  bày  ủ  n uyên  ơn  n  S và   ị N. An  Huỳn  

Văn T là    n   ủ    ị L, do anh T ham mê  án  bạ  nên v     n    ị p ải bán   t 

 ể trả n . Vào n ày 12/5/2017,  n  T và   ị L ký  i y   t     nội dun  t ỏ  t uận 

bán   o  n  S và   ị N p ần   t 98.8m
2
, t uộ  một p ần t ử    t số 2015, tờ bản    số 

07   t t   lạ  k u p ố B, p ƣờn  A, t ị xã D, tỉn  Bìn  Dƣơn  do Ủy b n n ân dân 

 uyện D (n y là t ị xã D), tỉn  Bìn  Dƣơn    p n ày 05/5/2005   o  n  Huỳn  Văn T, 

với  iá   uyển n ƣ n  1.000.000.000  n . An  T và   ị L  ã n ận tiền   i   t với tổn  

số tiền 340.000.000   n . Do   t   uyển n ƣ n  k ôn   ó  ƣờn   i và t uộ  diện quy 

 oạ   nên việ    uyển n ƣ n  k ôn  t ự   iện  ƣ  . An  T và   ị L   n  ý trả lại   o 

n uyên  ơn số tiền  ã n ận     340.000.000   n  n ƣn  do kin  tế k ó k ăn nên xin trả 

dần tron  t ời  ạn 30 t án  và trả lãi  àn  t án  với số tiền 6.000.000   n / t án . Tổn  

 ộn  bị  ơn  ã trả  ƣ   54.000.000   n  tiền lãi. N y  n  T  ã  i làm ăn x , một mìn  
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  ị L k ôn   ủ k ẳ năn   ể trả n . Trƣớ  yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn yêu  ầu   ị 

L và  n  T p ải trả tổn  số tiền 340.000.000   n  và k ôn  yêu  ầu tín  lãi t ì   ị L   n  

ý trả. N oài r  k ôn   ó ý kiến  ì k á . 

- Lời trình bày của những người làm chứng ông Nguyễn Văn T1 và ông Nguyễn 

Văn A thống nhất ý kiến trình bày: 

Vào năm 2017, ôn  T1 và ôn  A biết  ƣ   việ    ị L và  n  T   uyển n ƣ n  

  o   ị N và  n  S p ần   t  ó diện tí   98.8m
2
, t   lạ  k u p ố B, p ƣờn  A, t ị xã D, 

tỉn  Bìn  Dƣơn , với  iá   uyển n ƣ n  1.000.000.000  n . An  S và   ị N  ã  i o   o 

 n  T và   ị L số tiền   t     340.000.000   n . N ƣn  s u  ó   i bên k ôn  tiến  àn  

 ƣ   việ    uyển n ƣ n  do   t k ôn   ó  ƣờn   i và t uộ  diện quy  oạ  . S u  ó  n  

T và   ị L  ó ký t ỏ  t uận   n  ý trả lại   o  n  S và   ị N số tiền trên.  

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã D: 

Về tố tụn : Quá trìn   iải quyết vụ án từ k i t ụ lý   o  ến trƣớ  t ời  iểm Hội 

  n  xét xử n  ị án, T ẩm p án, Hội   n  xét xử, T ƣ ký p iên t      p  àn   ún  

quy  ịn   ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự. N uyên  ơn  n  N uyễn Bí   S, bị  ơn  n  

Huỳn  Văn T và n ữn  n ƣời làm   ứn  ã  ƣ   T   án triệu tập   p lệ  ể t  m  i  

phiên tòa. Tuy n iên, n uyên  ơn và n ữn  n ƣời làm   ứn   ã  ó  ơn yêu  ầu  iải 

quyết vắn  m t; bị  ơn  n  Huỳn  Văn T vắn  m t lần t ứ   i k ôn  rõ lý do. Căn 

 ứ Điều 228 Bộ luật Tố tụn  dân sự, T   án xét xử vắn  m t n uyên  ơn  n  N uyễn 

Bí   S, bị  ơn  n  Huỳn  Văn T và n ữn  n ƣời làm   ứn  là  ún  quy  ịn .  

Về việ   iải quyết vụ án: Căn  ứ vào   ứn   ứ do n uyên  ơn  i o nộp,   ứn  

 ứ T   án  ã t u t ập  ƣ   tron     sơ vụ án và lời k  i  ủ   ủ   á   ƣơn  sự, n ƣời 

làm   ứn  và kết quả diễn biến tại p iên t  . Xét t  y việ  n uyên  ơn k ởi kiệnyêu 

 ầu  ủy   p   n    t    ,  n  t ời buộ  bị  ơnp ải  oàn trả số tiền  t      ã n ận 

340.000.000   n  là có  ơ sở,  ề n  ị Hội   n  xét xử xem xét quyết  ịn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i n  iên  ứu  á    ứn   ứ  ó tại    sơ  ã  ƣ   t ẩm tr  tại p iên t  ,  ăn 

 ứ vào kết quả diễn biến tại p iên t  , T   ánn ận  ịn : 

[1] Về tố tụn : N uyên  ơn  n  N uyễn Bí   S, bị  ơn  n  Huỳn  Văn T và 

n ữn  n ƣời làm   ứn   ã  ƣ   T   án triệu tập   p lệ  ể t  m  i  p iên t  . Tuy 

nhiên, n uyên  ơn  n  N uyễn Bí   S và n ữn  n ƣời làm   ứn    ó  ơn xin  iải 

quyết vắn  m t. Bị  ơn  n  Huỳn  Văn T  ã  ƣ   T   án triệu tập   p lệ t  m  i  

p iên t   lần t ứ   i. Căn  ứ Điều 228 Bộ luật Tố tụn  dân sự, T   án tiến  àn  xét 

xử vắn  m t bị  ơn  n  Huỳn  Văn T và n ữn  n ƣời làm   ứn . 

[2] Về nội dun  và  ăn  ứ k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn: 

[2.1] Căn  ứ vào tài liệu do  á   ƣơn  sự  un    p và T   án t u t ập  ƣ    ó 

 ở sở xá   ịn : Vào ngày 12/5/2017,  iữ  v     n    ị N uyễn T ị N và  n  N uyễn 

Bích S và v     n   n  Huỳn  Văn T và   ị Lê T ị T u L  ó ký   p   n    t    . Nội 

dun    p   n  t ể  iện  n  Huỳn  Văn T và   ị Lê T ị T u L   uyển n ƣ n    o  n  

N uyễn Bí   S và   ị N uyễn T ị N diện tí     t 98.8m
2
, t uộ  một p ần t ử    t số 

2015, tờ bản    số 07   t t   lạ  k u p ố B, p ƣờn  A, t ị xã D, tỉn  Bìn  Dƣơn  do Ủy 
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b n n ân dân  uyện D (n y là t ị xã D), tỉn  Bìn  Dƣơn    p n ày 05/5/2005   o anh 

Huỳn  Văn T, với  iá   uyển n ƣ n  1.000.000.000  n , với  iều kiện   t   uyển 

n ƣ n  p ải  ó lối  i   un  và k ôn  bị quy  oạ  . Bên   uyển n ƣ n   ã n ận 

340.000.000   n  tiền   t     do bên n ận   uyển n ƣ n   i o. Tuy n iên, việ    uyển 

n ƣ n  k ôn  t ự   iện  ƣ   vì   t k ôn   ó  ƣờn   i và t uộ  quy  oạ  . V n  ề này 

 ƣ   n uyên  ơn và bị  ơn   ị Lê T ị T u L t ừ  n ận, p ù   p với lời k  i n ƣời làm 

  ứn , là tìn  tiết k ôn  p ải   ứn  min  t eo quy  ịn  tại Điều 92 Bộ luật Tố tụn  dân 

sự. 

[2.2] Xét về  iá trị   p   n    t    ký kết ngày 12/5/2017 và biên bản t ỏ  t uận 

mu    t n ày 29/6/2017  iữ   n  N uyễn Bí   S và   ị N uyễn T ị N với  n  Huỳn  

Văn T và   ị Lê T ị Thu L: Tron    p   n   ó t ỏ  t uận  ụ t ể về diện tí     t 

  uyển n ƣ n , số tiền   uyển n ƣ n , số tiền   t    , về quyền và n  ĩ  vụ  ủ   á  

bên;   p   n    ƣ   ƣ    ôn    ứn ,   ứn  t ự . M   dù  i o dị     t       uyển 

n ƣ n    t  ƣ   t ự   iện trên  ơ sở ý   í tự n uyện  iữ  n uyên  ơn và bị  ơn, 

không trái  ạo  ứ  xã  ội n ƣn  n  y từ t ời  iểm  i o kết   p   n   ã bị vô  iệu. Vì 

 ối tƣ n   i o dị   là   t k ôn   ó lối  i nên việ  t ỏ  t uận   uyển n ƣ n    t  ủ  

 á  bên không tuân t ủ  á   iều kiện tá   t ử    t t eo quy  ịn  tại k oản 2 Điều 

143 Luật Đ t   i năm 2013 và   ín  sá     t   i ở  ị  p ƣơn .  

[2.3] Xét về yếu tố l i làm   o   p   n    t     k ôn  t ự   iện  ƣ  : Nguyên 

 ơn   o r n  trƣớ  k i ký   p   n    t     bị  ơn  ã  ƣ   t ôn  tin   o n uyên  ơn 

biết về tìn  trạn  tron   i y   ứn  n ận quyền sử dụn    t không t ể  iện  ƣờn   i, 

tuy n iên do là n ƣời t ân     àn  và bị  ơn   m kết sẽ xin anh Huỳn  T n P (em 

trai anh T)   o  i   un  trên   t  ủ   n  P nên n uyên  ơn mới   n  ý mu    t  ủ  

bị  ơn. Tuy nhiên s u  ó  n  P k ôn    n  ý,  ơn nữ    t n m tron  quy  oạ   nên 

h i bên t ốn  n  t k ôn  tiếp mu  bán   t nữ . Trìn  bày  ủ  n uyên  ơn  ƣ   bị 

 ơn   ị Lê T ị T u L t ừ  n ận, là tìn  tiết k ôn  p ải   ứn  min  t eo quy  ịn  tại 

Điều 92 Bộ luật Tố tụn  dân sự.N ƣ vậy n  y tại t ời  iểm  i o dị   bị  ơn  ã biết rõ 

  t  ủ  mìn  k ôn   ó  ƣờn   i, k ôn  t ể tá   t ử  n ƣn  v n   uyển n ƣ n    o 

nguyên  ơn và   m kết  ó lối  i nên bị  ơn là bên  ó l i làm   o   p   n  k ôn  

t ự   iện  ƣ   do bị vô  iệu. 

[2.4] Về  iải quyết  ậu quả  ủ   i o dị   dân sự vô  iệu:  

Tại Điều 137 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “1. Giao dịch dân sự vô hiệu 

không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ 

thời điểm xác lập. 2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng 

ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện 

vật thì phải hoàn trả bằng tiền.... Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường”.  

Tron    p   n  hai bên t ỏ  t uận v n  ề p ạt    . Tại p iên t    á   ƣơn  sự 

t ốn  n  t việ   ủy   p   n    t      ƣ   ký kết vào ngày 12/5/2017  iữ  v     n  

  ị N uyễn T ị N và  n  N uyễn Bí   S với v     n   n  Huỳn  Văn T và   ị Lê T ị 

Thu L và k ôn  yêu  ầu p ạt    . Xét  ây là sự tự n uyện  ủ   ƣơn  sự, p ù   p với quy 

 ịn  p áp luật nên T   án   i n ận. T ự  tế n uyên  ơn  ã  i    o bị  ơn n ận 

340.000.000   n  tiền   t    , bị  ơn   ị L   n  t ừ  n ận v n  ề này,  iữ    i bên 

  ƣ   i o   t nên k ôn    t r  việ   i o trả tài sản   o bên   uyển n ƣ n . Nguyên 
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 ơn xá   ịn    ỉ yêu  ầu bị  ơn  oàn trả tiền   t      ã n ận là 340.000.000   n . 

Yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn  ƣ   bị  ơn   ị L    p n ận. Xét yêu  ầu k ởi 

kiện  ủ  n uyên  ơn là  ó  ơ sở    p n ận. Vì vậy buộ  bị  ơn có trá   n iệm  oàn trả 

cho n uyên  ơn 340.000.000   n  tiền   t      ã n ận. Đối với số tiền lãi 24.000.000 

  n  n uyên  ơn  ã  ó  ơn t  y  ổi tự n uyện k ôn  yêu  ầu bị  ơn trả lãi và k ôn  yêu 

 ầu p ạt    , xét  ây là sự tự n uyện  ủ  n uyên  ơn, p ù   p quy  ịn  p áp luật nên 

T   án   i n ận. 

[5] Từ n ữn  p ân tí   nêu xét  ó  ơ sở    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  

nguyên  ơn. Qu n  iểm  ủ  Viện kiểm sát n ân dân t ị xã D là p ù   p với qu n 

 iểm  ủ  Hội   n  xét xử nên  ƣ      p n ận 

[6] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Bị  ơn p ải   ịu t eo quy  ịn  tại Điều 147 Bộ 

luật Tố tụn  dân sự và k oản 2 Điều 26 N  ị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 n ày 

30/12/2016  ủ  Ủy B n t ƣờn  vụ Quố  Hội quy  ịn  về mứ  t u, miễn,  iảm, t u, 

nộp, quản lý và sử dụn  án p í và lệ p í T   án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ  á  Điều 144, 147, 228, k oản 2 Điều 244, Điều 271 và 273 Bộ luật Tố 

tụn  dân sự 2015;  

Căn  ứ  á  Điều 122, 131, 328, 502, 503 Bộ luật Dân sự năm 2015;  

Căn  ứ k oản 2 Điều 26 N  ị quyết số:326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 

 ủ  Ủy B n t ƣờn  vụ Quố  Hội quy  ịn  về mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý 

và sử dụn  án p í và lệ p í T   án. 

1. C  p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn  n  N uyễn Bí   S và 

  ị N uyễn T ị N về việ  tr n     p   p   n    t    . 

Hủy   p   n    t     lập n ày 12/5/2017 và biên bản t ỏ  t uận mu  bán   t n ày 

29/6/2017  iữ   n  N uyễn Bí   S và   ị N uyễn T ị N với  n  Huỳn  Văn T và   ị 

Lê T ị T u L. 

Buộ   n  Huỳn  Văn T và   ị Lê T ị T u L có trá   n iệm trả   o  n  N uyễn 

Bích S và   ị N uyễn T ị N số tiền      ã n ận là 340.000.000  (B  trăm bốn mƣơi 

triệu   n ). 

Kể từ n ày n ƣời  ƣ   yêu  ầu t i  àn  án  ó  ơn yêu  ầu t i  àn  án, nếu 

n ƣời p ải t i  àn  án k ôn  t i  àn  t ì  àn  t án  n ƣời p ải t i  àn  án   n p ải 

  ịu mứ  lãi su t t eo quy  ịn  tại k oản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự tƣơn  ứn  với 

số tiền và t ời  i n   ậm t i  àn  án. 

3. Về án p í dân sự sơ t ẩm: 

- An  Huỳn  Văn T và   ị Lê T ị T u L p ải   ịu 300.000   n  (b  trăm n  ìn 

  n ) án p í dân sự sơ t ẩm. 
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- Hoàn trả   o  n  N uyễn Bí   S và   ị N uyễn T ị N 9.100.000 (C ín triệu, 

một trăm n  ìn   n ) tiền tạm ứn  án p í  ã nộp t eo biên l i t u tiền số 0019764 

ngày 12/7/2018  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự t ị xã D, tỉn  Bìn  Dƣơn .  

4. Cá   ƣơn  sự  ó m t tại p iên t    ƣ   quyền k án   áo bản án tron  t ời 

 ạn 15 (mƣời lăm) n ày kể từ n ày tuyên án;  ƣơn  sự vắn  m t  ó quyền k án   áo 

tron  t ời  ạn 15 n ày kể từ n ận  ƣ   bản án  o   bản án  ƣ   tốn   ạt   p lệ. 

5. Trƣờn    p bản án, quyết  ịn   ƣ   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật 

Thi  àn  án dân sự t ì n ƣời  ƣ   t i  àn  án dân sự, n ƣời p ải t i  àn  án dân sự 

 ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án 

 o   bị  ƣỡn    ế t i  àn  án t eo quy  ịn  tại  á  Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; t ời  iệu t i  àn  án  ƣ   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật t i  àn  

án dân sự./. 

Nơi nhận:  
- TAND tỉn  Bìn  Dƣơn ;                                

- VKSND TX D; 

- C i  ụ  THADS TX D; 

- Đƣơn  sự; 

- Lƣu: VT; HS. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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